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C uấ  trúc môn h cọ

• 45 ti tế  + 1 Đồ án môn h cọ
• C nầ  nh ngữ  ki nế  th cứ  căn b nả  về 

CNTT
• Cung c pấ  nh ngữ  nguyên lý chung về 

Công nghệ h cọ  Ph nầ  m mề  (CNHPM)
• Cung c pấ  ki nế  th cứ  để h cọ  các môn 

chuyên ngành h pẹ  như Phân tích và 
thi tế  kế ph nầ  m mề , Xây d ngự  và đánh 
giá ph nầ  m mề , Qu nả  trị dự án ph nầ  
m mề ,... 
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C uấ  trúc môn h cọ  (ti pế )

• N iộ  dung: g mồ  6 ph nầ  v iớ  11 ch ngươ
– Gi iớ  thi uệ  chung về CNHPM (3 bu iổ )
– Qu nả  lý dự án PM (2b)
– Yêu c uầ  ng iườ  dùng (1b)
– Thi tế  kế và l pậ  trình (2b)
– Ki mể  thử và b oả  trì (2b)
– Chủ đề nâng cao và t ngổ  k tế  (1b+1b)

• Đánh giá: Thi h tế  môn + Đồ án môn 
h cọ
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Ph nầ  I
Gi iớ  thi uệ  chung về CNHPM

Ch ngươ  1: B nả  ch tấ  ph nầ  m mề
1.1 Đ nhị  nghĩa chung về ph nầ  m mề  
1.2 Ki nế  trúc ph nầ  m mề
1.3 Các khái ni mệ
1.4 Đ cặ  tính chung c aủ  ph nầ  m mề
1.5 Thế nào là ph nầ  m mề  t tố  ?
1.6    Các ngứ  d ngụ  ph nầ  m mề
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1.1. Đ nhị  nghĩa chung về ph nầ  
m mề  

• Ph nầ  m mề  (Software - SW) như m tộ  
khái ni mệ  đ iố  nghĩa v iớ  ph nầ  c ngứ  
(Hardware - HW), tuy nhiên, đây là 2 
khái ni mệ  t ngươ  đ iố

• Từ x aư , SW như thứ đ cượ  cho không 
ho cặ  bán kèm theo máy (HW)

• D nầ  d nầ , giá thành SW ngày càng cao 
và nay cao h nơ  HW
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Các đ cặ  tính c aủ  SW và HW

HW
• V tậ  “c ng”ứ
• Kim lo iạ
• V tậ  ch tấ
• H uữ  hình
• S nả  xu tấ  công nghi pệ  

b iở  máy móc là chính
• Đ nhị  l ngượ  là chính
• H ngỏ  hóc, hao mòn

SW
• V tậ  “m m”ề
• Kỹ thu tậ  sử d ngụ
• Tr uừ  t ngượ
• Vô hình
• S nả  xu tấ  b iở  con 

ng iườ  là chính
• Đ nhị  tính là chính
• Không hao mòn
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Đ nhị  nghĩa 1: Ph nầ  m mề  là

• Các l nhệ  (ch ngươ  trình máy tính) khi 
đ cượ  th cự  hi nệ  thì cung c pấ  nh ngữ  
ch cứ  năng và k tế  quả mong mu nố

• Các c uấ  trúc dữ li uệ  làm cho ch ngươ  
trình thao tác thông tin thích h pợ

• Các tư li uệ  mô tả thao tác và cách sử 
d ngụ  ch ngươ  trình
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SW đ iố  nghĩa v iớ  HW

• Vai trò SW ngày càng thể hi nệ  tr iộ
• Máy tính là . . . chi cế  h pộ  không có SW
• Ngày nay, SW quy tế  đ nhị  ch tấ  l ngượ  

m tộ  hệ th ngố  máy tính (HTMT), là chủ 
đề c tố  lõi, trung tâm c aủ  HTMT

• Hệ th ngố  máy tính g mồ  HW và SW
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Đ nhị  nghĩa 2

   Trong m tộ  hệ th ngố  máy tính, n uế  trừ bỏ đi 
các thi tế  bị và các lo iạ  phụ ki nệ  thì ph nầ  còn 
l iạ  chính là ph nầ  m mề  (SW)

• Nghĩa h pẹ : SW là d chị  vụ ch ngươ  trình để 
tăng khả năng xử lý c aủ  ph nầ  c ngứ  c aủ  máy 
tính (như hệ đi uề  hành - OS)

• Nghĩa r ngộ : SW là t tấ  cả các kỹ thu tậ  ngứ  
d ngụ  để th cự  hi nệ  nh ngữ  d chị  vụ ch cứ  năng 
cho m cụ  đích nào đó b ngằ  ph nầ  c ngứ
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SW theo nghĩa r ngộ

• Không chỉ SW cơ b nả  và SW ngứ  d ngụ
• Ph iả  g mồ  cả khả năng, kinh nghi mệ  

th cự  ti nễ  và kỹ năng c aủ  kỹ sư (ng iườ  
chế ra ph nầ  m mề ): Know-how of 
Software Engineer

• Là t tấ  cả các kỹ thu tậ  làm cho sử d ngụ  
ph nầ  c ngứ  máy tính đ tạ  hi uệ  quả cao 
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Ph nầ  m mề  là gì ?

Nhóm các
Kỹ thu tậ ,

Ph ngươ  pháp 
lu nậ

Nhóm các 
ch ngươ  trình

Nhóm các 
tư li uệ

Kinh nghi mệ  kỹ sư, 
know-how
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Nhóm các kỹ thu tậ , ph ngươ  pháp 
lu nậ

• Các khái ni mệ  và trình tự cụ thể hóa m tộ  hệ 
th ngố

• Các ph ngươ  pháp ti pế  c nậ  gi iả  quy tế  v nấ  
đề

• Các trình tự thi tế  kế và phát tri nể  đ cượ  
chu nẩ  hóa

• Các ph ngươ  pháp đ cặ  tả yêu c uầ , thi tế  kế 
hệ th ngố , thi tế  kế ch ngươ  trình, ki mể  thử, 
toàn bộ quy trình qu nả  lý phát tri nể  ph nầ  
m mề  
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• Là ph nầ  giao di nệ  v iớ  ph nầ  c ngứ , t oạ  thành từ 
các nhóm l nhệ  chỉ thị cho máy tính bi tế  trình tự 
thao tác xử lý dữ li uệ

• Ph nầ  m mề  cơ b nả : v iớ  ch cứ  năng cung c pấ  môi 
tr ngườ  thao tác dễ dàng cho ng iườ  sử d ngụ  
nh mằ  tăng hi uệ  năng xử lý c aủ  ph nầ  c ngứ  (ví dụ 
như OS là ch ngươ  trình hệ th ngố ) 

• Ph nầ  m mề  ngứ  d ngụ : dùng để xử lý nghi pệ  vụ 
thích h pợ  nào đó (qu nả  lý, kế toán, . . .), ph nầ  
m mề  đóng gói, ph nầ  m mề  c aủ  ng iườ  dùng, . . .

Nhóm các ch ngươ  trình
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Nhóm các tư li uệ

• Nh ngữ  tư li uệ  h uữ  ích, có giá trị cao và 
r tấ  c nầ  thi tế  để phát tri nể , v nậ  hành 
và b oả  trì ph nầ  m mề

• Để chế ra ph nầ  m mề  v iớ  độ tin c yậ  
cao c nầ  t oạ  ra các tư li uệ  ch tấ  l ngượ  
cao: đ cặ  tả yêu c uầ , mô tả thi tế  kế 
t ngừ  lo iạ , đi uề  ki nệ  ki mể  thử, thủ t cụ  
v nậ  hành, h ngướ  d nẫ  thao tác  
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Nh ngữ  y uế  tố khác

• S nả  xu tấ  ph nầ  m mề  phụ thu cộ  r tấ  nhi uề  
vào con ng iườ  (kỹ sư ph nầ  m mề ). Khả năng 
hệ th ngố  hóa tr uừ  t ngượ , khả năng l pậ  
trình, kỹ năng công nghệ, kinh nghi mệ  làm 
vi cệ , t mầ  bao quát, . . .: khác nhau ở t ngừ  
ng iườ

• Ph nầ  m mề  phụ thu cộ  nhi uề  vào ý t ngưở  
(idea) và kỹ năng (know-how)  c aủ  
ng iườ /nhóm tác giả
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1.2 Ki nế  trúc ph nầ  m mề

1.2.1 Ph nầ  m mề  nhìn từ c uấ  trúc phân c pấ
• C uấ  trúc ph nầ  m mề  là c uấ  trúc phân c pấ  

(hierarchical structure): m cứ  trên là hệ th ngố  
(system), d iướ  là các hệ th ngố  con 
(subsystems)

• D iướ  hệ th ngố  con là các ch ngươ  trình
• D iướ  ch ngươ  trình là các Modules ho cặ  

Subroutines v iớ  các đ iố  số (arguments)



 HUT, Falt. of  IT   Dept. of SE, 2001 SE-I.18

Ki nế  trúc ph nầ  m mề
System

Subsystem Subsystem

Program Program

Module Module Subroutine

Master files

Temporary
files

Arguments Arguments

Job unit

Jobstep unit

Member unit
Common Module

≈

≈
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1.2.2 Ph nầ  m mề  nhìn từ c uấ  trúc và thủ 
t cụ

• Hai y uế  tố c uấ  thành c aủ  ph nầ  m mề
– Ph ngươ  di nệ  c uấ  trúc
– Ph ngươ  di nệ  thủ t cụ

• C uấ  trúc ph nầ  m mề : bi uể  thị ki nế  trúc các 
ch cứ  năng mà ph nầ  m mề  đó có và đi uề  ki nệ  
phân c pấ  các ch cứ  năng (thi tế  kế c uấ  trúc)

• Thi tế  kế ch cứ  năng: theo chi uề  đ ngứ  (càng 
sâu càng ph cứ  t pạ ) và chi uề  ngang (càng 
r ngộ  càng nhi uề  ch cứ  năng, qui mô càng l nớ )
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C uấ  trúc ph nầ  m mề

Fuction A

Function B Function C

Function D Function E Function F

C uấ  trúc chi uề  ngang
(Horizontal structure)

C
u
ấ

 trú
c chi

u
ề

 đ
ng

ứ
(V
e
rtica

l stru
ctu

re)
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Thủ t cụ  (procedure) ph nầ  
m mề

• Là nh ngữ  quan hệ gi aữ  các trình tự mà ph nầ  
m mề  đó có

• Thu tậ  toán v iớ  nh ngữ  phép l pặ , rẽ nhánh, 
đi uề  khi nể  lu ngồ  xử lý (quay lui hay bỏ qua)

• Là c uấ  trúc lôgic bi uể  thị t ngừ  ch cứ  năng có 
trong ph nầ  m mề  và trình tự th cự  hi nệ  chúng

• Thi tế  kế c uấ  trúc tr cướ  r iồ  sang ch cứ  năng
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1.3 Các khái ni mệ

• Khi chế tác ph nầ  m mề  c nầ  nhi uề  kỹ thu tậ
– Ph ngươ  pháp lu nậ  (Methodology): nh ngữ  chu nẩ  

m cự  cơ b nả  để chế t oạ  ph nầ  m mề  v iớ  các chỉ 
tiêu đ nhị  tính

– Các ph ngươ  pháp kỹ thu tậ  (Techniques): nh ngữ  
trình tự cụ thể để chế t oạ  ph nầ  m mề  và là cách 
ti pế  c nậ  khoa h cọ  mang tính đ nhị  l ngượ

• Từ ph ngươ  pháp lu nậ  tri nể  khai đ nế  kỹ 
thu tậ
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Các khái ni mệ  
(Software concepts)

• Khái ni mệ  tính môđun (modularity 
concept)

• Khái ni mệ  chi ti tế  hóa d nầ  t ngừ  b cướ  
(stepwise refinement concept)

• Khái ni mệ  tr uừ  t ngượ  hóa (abstraction 
concept): về thủ t cụ , đi uề  khi nể , dữ li uệ

• Khái ni mệ  che gi uấ  thông tin (information 
hiding concept)

• Khái ni mệ  h ngướ  đ iố  t ngượ  (object 
oriented)
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Từ ph ngươ  pháp lu nậ  ph nầ  
m mề  sang kỹ thu tậ  ph nầ  

m mề

Tính Môđun

Chi ti tế  hóa d nầ

Tr uừ  t ngượ  hóa

(Che gi uấ  t.tin)

Phân tích c uấ  trúc

Thi tế  kế c uấ  trúc

L pậ  trình c uấ  trúc

Dữ li uệ  tr uừ  t ngượ

H ngướ  đ iố  t ngượ
Khái ni mệ  ph nầ  m mề
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1.3.1 Tính môđun 
(Modularity)
• Là khả năng phân chia ph nầ  m mề  thành các 

môđun ngứ  v iớ  các ch cứ  năng, đ ngồ  th iờ  cho 
phép qu nả  lý t ngổ  thể: khái ni mệ  phân chia và 
tr nộ  (partion and merge)

• Hai ph ngươ  pháp phân chia môđun theo chi uề
– sâu (depth, th ngẳ  đ ngứ ): đi uề  khi nể  ph cứ  t pạ  d nầ
– r ngộ  (width, n mằ  ngang): môđun phụ thu cộ  d nầ

• Quan hệ gi aữ  các môđun: qua các đ iố  số 
(arguments)
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Chu nẩ  phân chia môđun

Tính đ cộ
 l pậ  kém 

d nầ

Đi uề  khi nể  
ph cứ  t pạ

d nầ

SW
Phân chia chi uề  r ngộ

P
hân chia chi

u
ề

 sâu

C
uấ  trúc trung gian 

t
iố  

uư  hóa

C uấ  trúc r ngộ  chi uề  ngang

C
u
ấ

 trúc sâu ch
i

u
ề

 đ
n
g

ứ
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1.3.2 Chi ti tế  hóa t ngừ  b cướ

Cách ti pế  c nậ  từ trên xu ngố  (top-down 
approach)

Ngôn ngữ 
ch ngươ  trình

Chi
ti tế
hóa

t ngừ
b cướ

Thế gi iớ  bên ngoài

Đ cặ  tả yêu c uầ

Tr uừ  t ngượ  hóa m cứ  cao:
Thế gi iớ  bên ngoài, 
tr ngạ  thái ch aư  rõ ràng

Tr uừ  t ngượ  hóa m cứ  trung gian:
Xác đ nhị  yêu c uầ  và đ cặ  tả 
nh ngữ  đ nhị  nghĩa yêu c uầ

Tr uừ  t ngượ  hóa m cứ  th pấ :
T ngừ  l nhệ  c aủ  ch ngươ  trình đ cượ  
vi tế  b iở  ngôn ngữ thủ t cụ  nào đó
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Ví dụ: Trình tự gi iả  quy tế  v nấ  đề từ 
m cứ  thi tế  kế ch ngươ  trình đ nế  m cứ  l pậ  

trình
• Bài toán: từ m tộ  nhóm N số khác nhau 

tăng d nầ , hãy tìm số có giá trị b ngằ  K 
(nh pậ  từ ngoài vào) và in ra vị trí c aủ  
nó

• Gi iả  t ngừ  b cướ  từ khái ni mệ  đ nế  chi 
ti tế  hóa t ngừ  câu l nhệ  b iở  ngôn ngữ 
l pậ  trình nào đó

• Ch nọ  gi iả  thu tậ  tìm ki mế  nhị phân (pp 
nhị phân)
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Cụ thể hóa thủ t cụ  qua các ch cứ  
năng

Bài toán đã cho Nh pậ  giá trị K

Nh nậ  giá trị nhóm N số

Tìm ki mế  giá trị (pp nhị phân)

In ra vị trí (n uế  có)
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Cụ thể hóa b cướ  ti pế  theo

Tìm ki mế  giá trị
 (pp nhị phân)

Xác l pậ  ph mạ  vi m ngả  số

L pặ  l iạ  xử lý tìm ki mế  giá trị 
K trong ph mạ  vi tìm ki mế  

Tìm vị trí gi aữ  phân đôi m ngả  

So sánh K v iớ  giá trị gi aữ

Đ tặ  l iạ  ph mạ  vi tìm ki mế

L pặ  l iạ  tìm ki mế  K 
trong ph mạ  vi tìmki mế  



 HUT, Falt. of  IT   Dept. of SE, 2001 SE-I.31

M cứ  mô tả ch ngươ  trình (b ngằ  PDL)
B tắ  đ uầ

Đ cọ  K
Nh nậ  giá trị cho m ngả  1 chi uề  A(I), (I =1, 2,  . . . ,.N)
MIN = 1
MAX = N
DO WHILE  (Có giá trị b ngằ  K không, cho đ nế  khi MIN > MAX)

L yấ  MID = (MIN + MAX) / 2
IF  A(MID) > K THEN

MAX = MID - 1
ELSE

IF A(MID) <  K THEN

MIN = MID + 1
ELSE 

In  giá trị  MID

ENDIF

ENDIF

ENDDO

K tThúcế  
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1.3.3 Khái ni mệ  Che gi uấ  thông 
tin

• Để phân rã ph nầ  m mề  thành các 
môđun m tộ  cách t tố  nh tấ , c nầ  tuân 
theo nguyên lý che gi uấ  thông tin: “các 
môđun nên đ cượ  đ cặ  tr ngư  b iở  nh ngữ  
quy tế  đ nhị  thi tế  kế sao cho m iỗ  môđun 
nẩ  kín đ iố  v iớ  các môđun khác” 

[Parnas1972]
• R tấ  h uữ  ích cho ki mể  thử và b oả  trì 

ph nầ  m mề
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Khái ni mệ  Tr uừ  t ngượ  hóa

• Abstraction cho phép t pậ  trung v nấ  đề ở m cứ  t ngổ  
quát, g tạ  đi nh ngữ  chi ti tế  m cứ  th pấ  ít liên quan

• 3 m cứ  tr uừ  t ngượ
– Tr uừ  t ngượ  thủ t cụ : dãy các chỉ thị v iớ  ch cứ  năng 

đ cặ  thù và gi iớ  h nạ  nào đó
– Tr uừ  t ngượ  dữ li uệ : t pậ  h pợ  dữ li uệ  mô tả đ iố  

t ngượ  dữ li uệ  nào đó
– Tr uừ  t ngượ  đi uề  khi nể :  Cơ chế đi uề  khi nể  

ch ngươ  trình không c nầ  đ cặ  tả nh ngữ  chi ti tế  bên 
trong

• Ví dụ: Mở c aử . Thủ t cụ : Mở g mồ  . . .; Dữ li uệ : C aử  là . . .
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1.4  Đ cặ  tính chung c aủ  ph nầ  
m mề
• Là hàng hóa vô hình, không nhìn th yấ  đ cượ
• Ch tấ  l ngượ  ph nầ  m mề : không mòn đi mà có 

xu h ngướ  t tố  lên sau m iỗ  l nầ  có l iỗ  
(error/bug) đ cượ  phát hi nệ  và s aử

• Ph nầ  m mề  v nố  ch aứ  l iỗ  ti mề  tàng, theo quy 
mô càng l nớ  thì khả năng ch aứ  l iỗ  càng cao

• L iỗ  ph nầ  m mề  dễ đ cượ  phát hi nệ  b iở  ng iườ  
ngoài
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Đ cặ  tính chung c aủ  ph nầ  m mề  (ti pế )

• Ch cứ  năng c aủ  ph nầ  m mề  th ngườ  bi nế  hóa, 
thay đ iổ  theo th iờ  gian (theo n iơ  sử d ngụ )

• Hi uệ  ngứ  làn sóng trong thay đ iổ  ph nầ  m mề
• Ph nầ  m mề  v nố  ch aứ  ý t ngưở  và sáng t oạ  

c aủ  tác giả/nhóm làm ra nó
• C nầ  khả năng “tư duy nhị phân” trong xây 

d ngự , phát tri nể  ph nầ  m mề
• Có thể sao chép r tấ  đ nơ  gi nả
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1.5 Thế nào là ph nầ  m mề  
t tố  ?

Hi uệ  su tấ  xử lý

Các chỉ tiêu cơ b nả

Tính dễ hi uể

Th iờ  gian
(Ph nầ  c ngứ  phát tri nể )

Y uế
tố 

khái
ni mệ
ph nầ
m mề

t tố

Đ cặ
tr ngư
g nầ
đây
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1.5.1 Các chỉ tiêu cơ b nả

• Ph nả  ánh đúng yêu c uầ  ng iườ  dùng 
(tính hi uệ  quả - effectiveness)

• Ch aứ  ít l iỗ  ti mề  tàng
• Giá thành không v tượ  quá giá cướ  

l ngượ  ban đ uầ
• Dễ v nậ  hành, sử d ngụ
• Tính an toàn và độ tin c yậ  cao
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1.5.2 Hi uệ  su tấ  xử lý cao

• Hi uệ  su tấ  th iờ  gian t tố  (efficiency): 
– Độ ph cứ  t pạ  tính toán th pấ  (Time 

complexity)
– Th iờ  gian quay vòng ng nắ  (Turn Around 

Time: TAT)
– Th iờ  gian h iồ  đáp nhanh (Response time)

• Sử d ngụ  tài nguyên h uữ  hi uệ : CPU, 
RAM, HDD, Internet resources, . . . 
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1.5.3 Tính dễ hi uể

• Ki nế  trúc và c uấ  trúc thi tế  kế dễ hi uể
• Dễ ki mể  tra, ki mể  thử, ki mể  ch ngứ
• Dễ b oả  trì
• Có tài li uệ  (mô tả yêu c uầ , đi uề  ki nệ  

ki mể  thử, v nậ  hành, b oả  trì, FAQ, . . .) 
v iớ  ch tấ  l ngượ  cao

Tính dễ hi uể : chỉ tiêu ngày càng quan tr ngọ
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1.6 Các ngứ  d ngụ  ph nầ  m mề

• Ph nầ  m mề  hệ th ngố  (System SW)
• Ph nầ  m mề  th iờ  gian th cự  (Real-time SW)
• Ph nầ  m mề  nghi pệ  vụ (Business SW)
• Ph nầ  m mề  tính toán KH&KT (Eng.&Scie. SW)
• Ph nầ  m mề  nhúng (Embedded SW)
• Ph nầ  m mề  máy cá nhân (Personal computer SW)
• Ph nầ  m mề  trên Web (Web-based SW)
• Ph nầ  m mề  trí tuệ nhân t oạ  (AI  SW)
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Ch ngươ  2: 
Kh ngủ  ho ngả  ph nầ  m mề

(Software Crisis) 
2.1  Kh ngủ  ho ngả  ph nầ  m mề  là gì ?
2.2  Nh ngữ  v nấ  đề (khó khăn) trong 
       s nả  xu tấ  ph nầ  m mề



 HUT, Falt. of  IT   Dept. of SE, 2001 SE-I.42

2.1 Kh ngủ  ho ngả  ph nầ  m mề  là 
gì?

• 10/1968 t iạ  H iộ  nghị c aủ  NATO các chuyên gia ph nầ  m mề  
đã đ aư  ra thu tậ  ngữ “Kh ngủ  ho ngả  ph nầ  m m”ề  (Software 
crisis). Qua hàng ch cụ  năm, thu tậ  ngữ này v nẫ  đ cượ  dùng 
và ngày càng mang tính c pấ  bách

• Kh ngủ  ho ngả  là gì ? [Webster’s Dict.]
– Đi mể  ngo tặ  trong ti nế  trình c aủ  b tấ  kỳ cái gì; th iờ  

đi mể , giai đo nạ  ho cặ  bi nế  cố quy tế  đ nhị  hay chủ ch tố
– Đi mể  ngo tặ  trong quá trình di nễ  bi nế  b nhệ  khi trở nên 

rõ ràng b nhệ  nhân sẽ s ngố  hay ch tế
• Trong ph nầ  m mề : Day d tứ  kinh niên (chronic affliation, by 

Prof. Tiechrow, Geneva, Arp. 1989)
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Kh ngủ  ho ngả  ph nầ  m mề  là gì? 
(ti pế )

   Là sự day d tứ  kinh niên (kéo dài theo th iờ  gian ho cặ  
th ngườ  tái di nễ , liên t cụ  không k tế  thúc) g pặ  ph iả  trong 
phát tri nể  ph nầ  m mề  máy tính, như

• Ph iả  làm thế nào v iớ  vi cệ  gi mả  ch tấ  l ngượ  vì nh ngữ  l iỗ  
ti mề  tàng có trong ph nầ  m mề  ?

• Ph iả  xử lý ra sao khi b oả  d ngưỡ  ph nầ  m mề  đã có ?
• Ph iả  gi iả  quy tế  thế nào khi thi uế  kỹ thu tậ  viên ph nầ  

m mề ?
• Ph iả  chế tác ph nầ  m mề  ra sao khi có yêu c uầ  phát tri nể  

theo qui cách m iớ  xu tấ  hi nệ  ? 
• Ph iả  xử lý ra sao khi sự cố ph nầ  m mề  gây ra nh ngữ  

v nấ  đề xã h iộ  ?



 HUT, Falt. of  IT   Dept. of SE, 2001 SE-I.44

M tộ  số y uế  tố
• Ph nầ  m mề  càng l nớ  sẽ kéo theo ph cứ  t pạ  

hóa và tăng chi phí phát tri nể
• Đ iổ  vai trò giá thành SW vs. HW 
• Công s cứ  cho b oả  trì càng tăng thì chi phí cho 

Backlog càng l nớ  
• Nhân l cự  ch aư  đáp ngứ  đ cượ  nhu c uầ  ph nầ  

m mề
• Nh ngữ  phi nề  hà c aủ  ph nầ  m mề  gây ra 

nh ngữ  v nấ  đề xã h iộ
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Nh ngữ  dự án l nớ  c aủ  NASA
(National Aeronautics and Space Administration)

Tªn dù ̧n
Thêi ®iÓm
pḩt triÓn

Tæng sè
bíc (triÖu)

GEMINI Gi÷a 1960 6

APPOLO
(1 Bill. $) §Çu 1970 13

SPACE
SHUTTLE Cuèi 1970 45
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So sánh chi phí cho 
Ph nầ  c ngứ  và Ph nầ  m mề
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So sánh chi phí cho các pha 
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Backlog t iạ  Nh tậ  B nả  năm 
1985

15.5

24.7

32.5

18.4

9.4

D í i 6 th¸ ng  15.5%

6 th¸ ng ®Õn 1 n¨ m  24.7%

Tõ 1 ®Õn 2 n¨ m   32.5%

Tõ 2 ®Õn 3 n¨ m  18.4%

Trªn 3 n¨ m  9.4%
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Nh ngữ  v nấ  đề (khó khăn) 
trong 

s nả  xu tấ  ph nầ  m mề
(1)  Không có ph ngươ  pháp mô tả rõ ràng đ nhị  

nghĩa yêu c uầ  c aủ  ng iườ  dùng (khách hàng), 
sau khi bàn giao s nả  ph mẩ  dễ phát sinh 
nh ngữ  tr cụ  tr cặ  (troubles)

(2) V iớ  nh ngữ  ph nầ  m mề  quy mô l nớ , tư li uệ  
đ cặ  tả đã  cố đ nhị  th iờ  gian dài, do v yậ  khó 
đáp ngứ  nhu c uầ  thay đ iổ  c aủ  ng iườ  dùng 
m tộ  cách k pị  th iờ  trong th iờ  gian đó
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Nh ngữ  v nấ  đề trong s nả  xu tấ  
ph nầ  m mề  (ti pế )

(3)  N uế  không có Ph ngươ  pháp lu nậ  thi tế  kế 
nh tấ  quán mà thi tế  kế theo cách riêng (c aủ  
công ty, nhóm), thì sẽ d nẫ  đ nế  suy gi mả  
ch tấ  l ngượ  ph nầ  m mề  (do phụ thu cộ  quá 
nhi uề  vào con ng iườ ) 

(4)  N uế  không có chu nẩ  về làm tư li uệ  quy 
trình s nả  xu tấ  ph nầ  m mề , thì nh ngữ  đ cặ  
tả không rõ ràng sẽ làm gi mả  ch tấ  l ngượ  
ph nầ  m mề
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Nh ngữ  v nấ  đề trong s nả  xu tấ  
ph nầ  m mề  (ti pế )

(5)  N uế  không ki mể  thử tính đúng đ nắ  c aủ  ph nầ  
m mề  ở t ngừ  giai đo nạ  mà chỉ ki mể  ở giai đo nạ  
cu iố  và phát hi nệ  ra l iỗ , thì th ngườ  bàn giao 
s nả  ph mẩ  không đúng h nạ

(6)  N uế  coi tr ngọ  vi cệ  l pậ  trình h nơ  khâu thi tế  kế 
thì th ngườ  d nẫ  đ nế  làm gi mả  ch tấ  l ngượ  ph nầ  
m mề

(7)  N uế  coi th ngườ  vi cệ  tái sử d ngụ  ph nầ  m mề  
(software reuse), thì năng su tấ  lao đ ngộ  sẽ gi mả
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Nh ngữ  v nấ  đề trong s nả  xu tấ  
ph nầ  m mề  (ti pế )

(8)   Ph nầ  l nớ  trong quy trình phát tri nể  ph nầ  m mề  
có nhi uề  thao tác do con ng iườ  th cự  hi nệ , do 
v yậ  năng su tấ  lao đ ngộ  th ngườ  bị gi mả

(9)   Không ch ngứ  minh đ cượ  tính đúng đ nắ  c aủ  
ph nầ  m mề , do v yậ  độ tin c yậ  c aủ  ph nầ  m mề  
sẽ gi mả

(10) Chu nẩ  về m tộ  ph nầ  m mề  t tố  không thể đo 
đ cượ  m tộ  cách đ nhị  l ngượ , do v yậ  không thể 
đánh giá đ cượ  m tộ  hệ th ngố  đúng đ nắ  hay 
không
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Nh ngữ  v nấ  đề trong s nả  xu tấ  
ph nầ  m mề  (ti pế )

(11)  Khi đ uầ  tư nhân l cự  l nớ  vào b oả  trì 
sẽ làm gi mả  hi uệ  su tấ  lao đ ngộ  c aủ  
nhân viên

(12)  Công vi cệ  b oả  trì kéo dài làm gi mả  
ch tấ  l ngượ  c aủ  tư li uệ  và nhả  
h ngưở  x uấ  đ nế  nh ngữ  vi cệ  khác 
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Nh ngữ  v nấ  đề trong s nả  xu tấ  
ph nầ  m mề  (ti pế )

(13)  Qu nả  lý dự án l ngỏ  l oẻ  kéo theo qu nả  lý 
         l chị  trình cũng không rõ ràng
(14)  Không có tiêu chu nẩ  để cướ  l ngượ  nhân 
l cự  
        và dự toán sẽ làm kéo dài th iờ  h nạ  và 
v tượ  
        kinh phí c aủ  dự án 
Đây là nh ngữ  v nấ  đề ph nả  ánh các khía c nhạ  
kh ngủ  ho ngả  ph nầ  m mề , hãy tìm cách nỗ l cự  
v tượ  qua để t oạ  ra ph nầ  m mề  t tố !
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Ch ngươ  3
Công nghệ h cọ  Ph nầ  m mề

(Software Engineering)

3.1  L chị  sử ti nế  tri nể  Công nghệ h cọ  ph nầ  m mề  
3.2  Sự ti nế  tri nể  c aủ  các ph ngươ  pháp thi tế  kế 

ph nầ  m mề
3.3  Đ nhị  nghĩa Công nghệ h cọ  ph nầ  m mề
3.4  Vòng đ iờ  c aủ  ph nầ  m mề
3.5  Quy trình phát tri nể  ph nầ  m mề
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3.1 L chị  sử ti nế  tri nể  c aủ  
CNHPM

• N aử  đ uầ  1960: ít quan tâm đ nế  ph nầ  
m mề , chủ y uế  t pậ  trung nâng cao tính 
năng và độ tin c yậ  c aủ  ph nầ  c ngứ

• Gi aữ  nh ngữ  năm 1960: Phát tri nể  hệ 
đi uề  hành như ph nầ  m mề  l nớ  (IBM 
OS/360, EC OS). Xu tấ  hi nệ  nhu c uầ  về 
quy trình phát tri nể  ph nầ  m mề  l nớ  và 
quy trình gỡ l iỗ , ki mể  thử trong ph mạ  
vi gi iớ  h nạ
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L chị  sử ti nế  tri nể  c aủ  CNHPM (ti pế )

• Năm 1968: T iạ  Tây Đ cứ , H iộ  nghị khoa h cọ  
c aủ  NATO đã đ aư  ra từ “Software 
Engineering”. B tắ  đ uầ  bàn lu nậ  về kh ngủ  
kho ngả  ph nầ  m mề  và xu h ngướ  hình thành 
CNHPM như m tộ  chuyên môn riêng

• N aử  cu iố  1960: IBM đ aư  ra chính sách phân 
bi tệ  giá cả gi aữ  ph nầ  c ngứ  và ph nầ  m mề . 
Từ đó, ý th cứ  về ph nầ  m mề  ngày càng cao. 
B tắ  đ uầ  nh ngữ  nghiên c uứ  cơ b nả  về 
ph ngươ  pháp lu nậ  l pậ  trình
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L chị  sử ti nế  tri nể  c aủ  CNHPM (ti pế )

• N aử  đ uầ  nh ngữ  năm 1970: Nh mằ  nâng cao 
ch tấ  l ngượ  ph nầ  m mề , không chỉ có các 
nghiên c uứ  về l pậ  trình, ki mể  thử, mà có cả 
nh ngữ  nghiên c uứ  đ mả  b oả  tính tin c yậ  trong 
quy trình s nả  xu tấ  ph nầ  m mề . Kỹ thu tậ : l pậ  
trình c uấ  trúc hóa, l pậ  trình môđun, thi tế  kế 
c uấ  trúc hóa, vv

• Gi aữ  nh ngữ  năm 1970: H iộ  nghị qu cố  tế 
đ uầ  tiên về CNHPM đ cượ  tổ ch cứ  (1975): 
International Conference on SE (ICSE)
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L chị  sử ti nế  tri nể  c aủ  CNHPM (ti pế )

• N aử  sau nh ngữ  năm 1970: Quan tâm đ nế  m iọ  
pha trong quy trình phát tri nể  ph nầ  m mề , 
nh ngư  t pậ  trung chính ở nh ngữ  pha đ uầ . ICSE 
tổ ch cứ  l nầ  2, 3 và 4 vào 1976, 1978 và 1979
– Nh tậ  B nả  có “Kế ho chạ  phát tri nể  kỹ thu tậ  s nả  

xu tấ  ph nầ  m m”ề  từ năm 1981
– Cu cộ  “cách tân s nả  xu tấ  ph nầ  m m”ề  đã b tắ  đ uầ  

trên ph mạ  vi các n cướ  công nghi pệ
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L chị  sử ti nế  tri nể  c aủ  CNHPM (ti pế )

• N aử  đ uầ  nh ngữ  năm 1980: Trình độ h cọ  v nấ  
và ngứ  d ngụ  CNHPM đ cượ  nâng cao, các 
công nghệ đ cượ  chuy nể  vào th cự  tế. Xu tấ  
hi nệ  các s nả  ph mẩ  ph nầ  m mề  và các công cụ 
khác nhau làm tăng năng su tấ  s nả  xu tấ  ph nầ  
m mề  đáng kể 
– ICSE tổ ch cứ  l nầ  5 và 6 năm 1981 và 1982 v iớ  

trên 1000 ng iườ  tham dự m iỗ  năm
– Nh tậ  B nả  sang “Kế ho chạ  phát tri nể  các kỹ thu tậ  

b oả  trì ph nầ  m m”ề  (1981-1985)
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L chị  sử ti nế  tri nể  c aủ  CNHPM (ti pế )

• N aử  cu iố  nh ngữ  năm 1980 đ nế  nay: Từ h cọ  
v nấ  sang nghi pệ  vụ! Ch tấ  l ngượ  ph nầ  m mề  
t pậ  trung chủ y uế  ở tính năng su tấ , độ tin 
c yậ  và tính b oả  trì. Nghiên c aứ  hỗ trợ tự 
đ ngộ  hóa s nả  xu tấ  ph nầ  m mề
– Nh tậ  B nả  có “Kế ho chạ  hệ th ngố  công nghi pệ  

hóa s nả  xu tấ  ph nầ  m m”ề (SIGMA: Software 
Industrialized Generator & Maintenance Aids, 
1985-1990)

– Nhi uề  trung tâm, vi nệ  nghiên c uứ  CNHPM ra đ iờ . 
Các tr ngườ  đ aư  vào gi ngả  d yạ  SE
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Hi nệ  nay

• Công nghi pệ  hóa s nả  xu tấ  ph nầ  m mề  b ngằ  
cách đ aư  nh ngữ  kỹ thu tậ  công nghệ h cọ  
(Engineering techniques) thành cơ sở khoa 
h cọ  c aủ  CNHPM

• Thể chế hóa lý lu nậ  trong s nả  xu tấ  ph nầ  
m mề  và ngứ  d ngụ  nh ngữ  ph ngươ  pháp lu nậ  
m tộ  cách nh tấ  quán

• Tăng c ngườ  nghiên c uứ  và t oạ  công cụ trợ 
giúp s nả  xu tấ  ph nầ  m mề



 HUT, Falt. of  IT   Dept. of SE, 2001 SE-I.63

3.2  Sự ti nế  tri nể  c aủ  các 
ph ngươ
       pháp thi tế  kế ph nầ  m mề
• Ph ngươ  pháp lu nậ  trong CNHPM: b tắ  

đ uầ  từ nh ngữ  năm 1970
• Trong phát tri nể  ph nầ  m mề : nâng cao 

năng su tấ , độ tin c yậ , giá thành - tính 
năng (productivity, reliability, cost-
performance) 

• Ti nế  tri nể  ph ngươ  pháp thi tế  kế: Sơ 
kh iở , Tr ngưở  thành, Phát tri nể  và 
Bi nế  đ iổ
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Sơ kh iở : n aử  đ uầ  1970

• Khái ni mệ  về tính môđun, cụ thể hóa 
t ngừ  b cướ  trong ph ngươ  pháp lu nậ  
thi tế  kế

• N. Wirth: Chi ti tế  hóa t ngừ  giai đo nạ . 
Thi tế  kế trên xu ngố . L pậ  trình môđun
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Tr ngưở  thành: n aử  cu iố  1970
• Ph ngươ  pháp lu nậ  về quy trình thi tế  kế 

ph nầ  m mề  v iớ  ph ngươ  pháp phân chia 
môđun và thi tế  kế trong t ngừ  môđun.

• L.L. Constantine, 1974: Thi tế  kế c uấ  trúc 
hóa (phân chia môđun); 

• E.W. Dijkstra, 1972: L pậ  trình c uấ  trúc hóa 
(trong môđun) . Ph ngươ  pháp M.A. Jackson 
(1975) và J.D. Warnier (1974)

• Tr uừ  t ngượ  hóa dữ li uệ : B.H. Liskov 
(1974);D.L. Parnas (1972)
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Phát tri nể : n aử  đ uầ  1980

• Tri nể  khai các công cụ hỗ trợ phát tri nể  
ph nầ  m mề  d aự  trên các ph ngươ  pháp và kỹ 
thu tậ  đ aư  ra nh ngữ  năm 1970

• Bộ kh iở  t oạ  ch ngươ  trình (program 
generators: pre-compiler; graphics-input 
editors, etc.)

• Ngôn ngữ đ iố  tho iạ  đ nơ  gi nả  (4GL, DB SQL)
• Hệ trợ giúp: Hệ trợ giúp ki mể  thử; Hệ trợ 

giúp qu nả  lý thư vi nệ ; Hệ trợ giúp tái sử 
d ngụ
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Bi nế  đ iổ : n aử  cu iố  1980 đ nế  nay

• Đ aư  ra các môi tr ngườ  m iớ  về phát tri nể  
ph nầ  m mề . Tri nể  khai m iớ  về k tế  h pợ  gi aữ  
CNHPM và CNH Tri th cứ  (Knowledge 
Engineering) 

• Tri nể  khai nh ngữ  môi tr ngườ  b cậ  cao về 
phát tri nể  ph nầ  m mề ; Tự đ ngộ  hóa s nả  xu tấ  
ph nầ  m mề ; Chế ph nầ  m mề  theo kỹ thu tậ  
chế thử (Prototyping); L pậ  trình h ngướ  đ iố  
t ngượ  - OOP; H ngướ  thành ph nầ ; Hỗ trợ 
phát tri nể  ph nầ  m mề  từ các hệ chuyên gia, 
vv
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Hình thái s nả  xu tấ  Ph nầ  
m mề

Đ aư  ra các kỹ thu tậ , ph ngươ  pháp lu nậ

ngứ  d ngụ  th cự  tế vào t ngừ  quy trình

C iả  biên, bi nế  đ iổ  vào t ngừ  s nả  ph mẩ  và 
công cụ ph nầ  m mề  (máy tính hóa t ngừ  ph nầ )

T ngổ  h pợ , hệ th ngố  hóa cho t ngừ  lo iạ  công cụ
(Máy tính hóa toàn bộ quy trình s nả  xu tấ  ph nầ  m mề )

H ngướ  t iớ  s nả  xu tấ  ph nầ  m mề  tự đ ngộ



 HUT, Falt. of  IT   Dept. of SE, 2001 SE-I.69

3.3  Đ nhị  nghĩa Công nghệ h cọ  ph nầ  m mề

• Bauer [1969]: CNHPM là vi cệ  thi tế  l pậ  và sử 
d ngụ  các nguyên t cắ  công nghệ h cọ  đúng đ nắ  
dùng để  thu đ cượ  ph nầ  m mề  m tộ  cách kinh tế 
v aừ  tin c yậ  v aừ  làm vi cệ  hi uệ  quả trên các máy 
th cự

• Parnas [1987]: CNHPM là vi cệ  xây d ngự  ph nầ  
m mề  nhi uề  phiên b nả  b iở  nhi uề  ng iườ

• Ghezzi [1991]: CNHPM là m tộ  lĩnh v cự  c aủ  khoa 
h cọ  máy tính, liên quan đ nế  xây d ngự  các hệ 
th ngố  ph nầ  m mề  v aừ  l nớ  v aừ  ph cứ  t pạ  b iở  m tộ  
hay m tộ  số nhóm kỹ sư
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Đ nhị  nghĩa CNHPM (ti pế )

• IEEE [1993]: CNHPM là 
(1)  vi cệ  áp d ngụ  ph ngươ  pháp ti pế  

c nậ  có hệ th ngố , bài b nả  và đ cượ  
l ngượ  hóa trong phát tri nể , v nậ  
hành và b oả  trì ph nầ  m mề ; 

(2)  nghiên c uứ  các ph ngươ  pháp ti pế  
c nậ  đ cượ  dùng trong (1)

• Pressman [1995]: CNHPM là bộ môn tích h pợ  
cả quy trình, các ph ngươ  pháp, các công cụ 
để phát tri nể  ph nầ  m mề  máy tính 
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Đ nhị  nghĩa CNHPM (ti pế )
• Sommerville [1995]: CNHPM là lĩnh v cự  liên 

quan đ nế  lý thuy tế , ph ngươ  pháp và công cụ 
dùng cho phát tri nể  ph nầ  m mề    

• K. Kawamura [1995]: CNHPM là lĩnh v cự  
h cọ  v nấ  về các kỹ thu tậ , ph ngươ  pháp lu nậ  
công nghệ h cọ  (lý lu nậ  và kỹ thu tậ  đ cượ  
hi nệ  th cự  hóa trên nh ngữ  nguyên t cắ , nguyên 
lý nào đó) trong toàn bộ quy trình phát tri nể  
ph nầ  m mề  nh mằ  nâng cao cả ch tấ  và l ngượ  
c aủ  s nả  xu tấ  ph nầ  m mề
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Đ nhị  nghĩa CNHPM (ti pế )
   Công nghệ h cọ  ph nầ  m mề  là lĩnh v cự  
khoa h cọ  về các ph ngươ  pháp lu nậ , kỹ 
thu tậ  và công cụ tích h pợ  trong quy trình 
s nả  xu tấ  và v nậ  hành ph nầ  m mề  nh mằ  
t oạ  ra ph nầ  m mề  v iớ  nh ngữ  ch tấ  l ngượ  
mong mu nố  [Software Engineering  is a 
scientìic field to deal with methodologies, 
techniques and tools integrated in software 
production-maintenance process to obtain 
software with desired qualities]
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Công nghệ h cọ  trong 
CNHPM ?

(1) Như các ngành công nghệ h cọ  khác, CNHPM 
cũng l yấ  các ph ngươ  pháp khoa h cọ  làm cơ sở

(2) Các kỹ thu tậ  về thi tế  kế, chế t oạ , ki mể  thử và 
b oả  trì ph nầ  m mề  đã đ cượ  hệ th ngố  hóa hóa 
thành ph ngươ  pháp lu nậ  và hình thành nên 
CNHPM

(3) Toàn bộ quy trình qu nả  lý phát tri nể  ph nầ  m mề  
g nắ  v iớ  khái ni mệ  vòng đ iờ  ph nầ  m mề , đ cượ  
mô hình hóa v iớ  nh ngữ  kỹ thu tậ  và ph ngươ  
pháp lu nậ  trở thành các chủ đề khác nhau trong 
CNHPM
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Công nghệ h cọ  trong CNHPM ? 
(ti pế )

(4) Trong vòng đ iờ  ph nầ  m mề  không chỉ có chế t oạ  
mà bao g mồ  cả thi tế  kế, v nậ  hành và b oả  
d ngưỡ  (tính quan tr ngọ  c aủ  thi tế  kế và b oả  
d ngưỡ )

(5) Trong khái ni mệ  ph nầ  m mề , không chỉ có 
ch ngươ  trình mà cả tư li uệ  về ph nầ  m mề

(6) Cách ti pế  c nậ  công nghệ h cọ  (khái ni mệ  công 
nghi pệ  hóa) thể hi nệ  ở chỗ nh mằ  nâng cao năng 
su tấ  (tính năng su tấ ) và độ tin c yậ  c aủ  ph nầ  
m mề , đ ngồ  th iờ  gi mả  chi phí giá thành
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3.4 Vòng đ iờ  ph nầ  m mề
(Software life-cycle)

• Vòng đ iờ  ph nầ  m mề  là th iờ  kỳ tính từ khi 
ph nầ  m mề  đ cượ  sinh (t oạ ) ra cho đ nế  khi 
ch tế  đi (từ lúc hình thành đáp ngứ  yêu c uầ , 
v nậ  hành, b oả  d ngưỡ  cho đ nế  khi lo iạ  bỏ 
không đâu dùng)

• Quy trình ph nầ  m mề  (vòng đ iờ  ph nầ  m mề ) 
đ cượ  phân chia thành các pha chính: phân 
tích, thi tế  kế, chế t oạ , ki mể  thử, b oả  trì. 
Bi uể  di nễ  các pha có khác nhau theo t ngừ  
ng iườ
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Mô hình vòng đ iờ  ph nầ  m mề  c aủ  
BoehmXác đ nhị  yêu 

c uầ  hệ th ngố
Ki mể  ch ngứ

Xác đ nhị  yêu 
c uầ  ph nầ  m mề
Ki mể  ch ngứ

Thi tế  kế 
căn b nả

Ki mể  ch ngứ

Thi tế  kế 
chi ti tế

Ki mể  ch ngứ

L pậ  trình

Gỡ l iỗ

Ki mể  thử

Ch yạ  thử

V nậ  hành
B oả  trì

Ki mể  ch ngứ  l iạ
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Suy nghĩ m iớ  về vòng đ iờ  ph nầ  
m mề

(1) Pha xác đ nhị  yêu c uầ  và thi tế  kế có vai trò 
quy tế  đ nhị  đ nế  ch tấ  l ngượ  ph nầ  m mề , 
chi mế  ph nầ  l nớ  công s cứ  so v iớ  l pậ  trình, 
ki mể  thử và chuy nể  giao ph nầ  m mề

(2) Pha cụ thể hóa c uấ  trúc ph nầ  m mề  phụ 
thu cộ  nhi uề  vào suy nghĩ trên xu ngố  (top-
down) và tr uừ  t ngượ  hóa, cũng như chi ti tế  
hóa

(3) Pha thi tế  kế, chế t oạ  thì theo trên xu ngố , 
pha ki mể  thử thì d iướ  lên (bottom-up)

 



 HUT, Falt. of  IT   Dept. of SE, 2001 SE-I.78

Suy nghĩ m iớ  về vòng đ iờ  ph nầ  
m mề

(4) Tr cướ  khi chuy nể  sang pha kế ti pế  ph iả  đ mả  
b oả  pha hi nệ  nay đã đ cượ  ki mể  thử không còn 
l iỗ

(5) C nầ  có cơ chế ki mể  tra ch tấ  l ngượ , xét duy tệ  
gi aữ  các pha nh mằ  đ mả  b oả  không gây l iỗ  cho 
pha sau

(6) Tư li uệ  c aủ  m iỗ  pha không chỉ dùng cho pha 
sau, mà chính là đ iố  t ngượ  quan tr ngọ  cho 
ki mể  tra và đ mả  b oả  ch tấ  l ngượ  c aủ  t ngừ  quy 
trình và c aủ  chính ph nầ  m mề
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Suy nghĩ m iớ  về vòng đ iờ  ph nầ  
m mề

(7) C nầ  chu nẩ  hóa m uẫ  bi uể , cách ghi chép t oạ  
tư li uệ  cho t ngừ  pha, nh mằ  đ mả  b oả  ch tấ  
l ngượ  ph nầ  m mề

(8) Thao tác b oả  trì ph nầ  m mề  là vi cệ  xử lý 
quay vòng trở l iạ  các pha trong vòng đ iờ  
ph nầ  m mề  nh mằ  bi nế  đ iổ , s aử  ch aữ , nâng 
c pấ  ph nầ  m mề
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Các ph ngươ  pháp lu nậ  và 
kỹ thu tậ  cho t ngừ  pha

Tªn pha Néi dung nghiÖp vô Ph¬ng pḩp, kü
thuËt

X̧c ®Þnh
yªu cÇu

§Æc t¶ yªu cÇu ngêi dïng
X̧c ®Þnh yªu cÇu phÇn mÒm

Ph©n tÝch cÊu tróc
hãa

ThiÕt kÕ
hÖ thèng

ThiÕt kÕ c¬ b¶n phÇn mÒm
ThiÕt kÕ cÊu tróc ngoµi cña phÇn
mÒm

ThiÕt kÕ cÊu tróc hãa

ThiÕt kÕ
ch¬ng
tr×nh

Lµ thiÕt kÕ chi tiÕt: ThiÕt kÕ cÊu
tróc bªn trong cña phÇn mÒm (®¬n
vÞ ch¬ng tr×nh hoÆc m«®un)

LËp tr×nh cÊu tróc
Ph¬ng pḩp Jackson
Ph¬ng pḩp
Warnier

LËp tr×nh M· hãa bëi ng«n ng÷ lËp tr×nh M· hãa cÊu tróc hãa
§¶m b¶o
chÊt lîng

KiÓm tra chÊt lîng phÇn mÒm ®·
pḩt triÓn

Ph¬ng pḩp kiÓm
thö ch¬ng tr×nh

VËn hµnh
B¶o tr×

Sö dông, vËn hµnh phÇn mÒm ®·
pḩt triÓn. BiÕn ®æi, ®iÒu chØnh
phÇn mÒm

Cha cô thÓ
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3.5 Quy trình phát tri nể  ph nầ  
m mề

Common process framework - Khung quy trình chung

Umbrella activities

Framework activities - Ho tạ  đ ngộ  khung

Task sets - T pậ  tác vụ
Tasks - Tác vụ

Milestones, deliverables

SQA points - Đi mể  
KTCL
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3.5.1 Capability Maturity Model (CMM) 
by SEI: Mô hình thu nầ  th cụ  khả năng

• Level 1: Initial (Kh iở  đ uầ ). Few processes are 
defined. Success depends on individual effort

• Level 2: Repeatable (L pặ  l iạ ). Basic project 
management processes. Repeat earlier succeses 
on projects with similar applications

• Level 3: Defined (Xác đ nhị ). Use a documented 
and approved version of the organization’s 
process for developing and supporting software
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CMM (cont.)

• Level 4: Managed (Qu nả  trị). Both SW 
process and products are quantitatively 
understood and controlled using detailed 
measures

• Level 5: Optimizing (T iố  uư ). Continuous 
process improvement is enabled by 
quantitative feedback from the process and 
from testing innovative ideas and technologies 

18 key process areas (KPAs) for CMM
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18 KPAs of CMM
LEVEL 2: Repeatable
1. SW configuration 
    management
2. SW quality 
    assurance
3. SW subcontract 
    management
4. SW project tracking
    and oversight
5. SW project 
    planning
6. Requirements 
    management

7.   Peer reviews
8.   Intergroup 
      coordination
9.   SW product
      engineering
10. IntegratedSW
       management
11. Training program
12. Organization
      process definition
13. Organization 
      process focus 

LEVEL 3: Defined 

14. 
    SW quality
     Management
15. 
    Quantitative
    process
    management

LEVEL 4: Managed

LEVEL 5: Optimizing

16.
   Process
   change
   management
17. 
  Technology
   change
  management
18.
   Defect
   prevention
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3.5.2 Mô hình tuy nế  tính

Phân tích Thi tế  kế L pậ  trình Ki mể  thử

Công nghệ h cọ  
Hệ th ngố  / Thông tin

Đi nể  hình là mô hình vòng đ iờ  cổ đi nể  
(mô hình thác n cướ ) Classic life cycle / 
waterfall model: là mô hình hay đ ocự  dùng nh tấ
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Mô hình tuy nế  tính

• Công nghệ h cọ  Hệ th ngố  / Thông tin và mô hình 
hóa (System / Information engineering and 
modeling): thi tế  l pậ  các yêu c uầ , ánh xạ m tộ  số 
t pậ  con các yêu c uầ  sang ph nầ  m mề  trong quá 
trình t ngươ  tác gi aữ  ph nầ  c ngứ , ng iườ  và CSDL

• Phân tích yêu c uầ  (Requirements analysis): hi uể  
lĩnh v cự  thông tin, ch cứ  năng, hành vi, tính năng 
và giao di nệ  c aủ  ph nầ  m mề  sẽ phát tri nể . C nầ  
ph iả  t oạ  tư li uệ  và bàn th oả  v iớ  khách hàng, 
ng iườ  dùng



 HUT, Falt. of  IT   Dept. of SE, 2001 SE-I.87

Mô hình tuy nế  tính

• Thi tế  kế (Design): là quá trình nhi uề  b cướ  v iớ  4 
thu cộ  tính khác nhau c aủ  m tộ  ch ngươ  trình: c uấ  
trúc dữ li uệ , ki nế  trúc ph nầ  m mề , bi uể  di nễ  giao 
di nệ  và chi ti tế  thủ t cụ  (thu tậ  toán). C nầ  tư li uệ  
hóa và là m tộ  ph nầ  quan tr ngọ  c aủ  c uấ  hình ph nầ  
m mề

• T oạ  mã / l pậ  trình (Code generation / 
programming): Chuy nể  thi tế  kế thành ch ngươ  
trình máy tính b iở  ngôn ngữ nào đó. N uế  thi tế  kế 
đã đ cượ  chi ti tế  hóa thì l pậ  trình có thể chỉ thu nầ  
túy cơ h cọ
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Mô hình tuy nế  tính

• Ki mể  thử (Testing): Ki mể  tra các ch ngươ  
trình và môđun cả về lôgic bên trong và ch cứ  
năng bên ngoài, nh mằ  phát hi nệ  ra l iỗ  và 
đ mả  b oả  v iớ  đ uầ  vào xác đ nhị  thì cho k tế  
quả mong mu nố

• Hỗ trợ / B oả  trì (Support / Maintenance): Đáp 
ngứ  nh ngữ  thay đ iổ , nâng c pấ  ph nầ  m mề  đã 

phát tri nể  do sự thay đ iổ  c aủ  môi tr ngườ , 
nhu c uầ
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Đi mể  y uế  c aủ  Mô hình tuy nế  
tính

• Th cự  tế các dự án ít khi tuân theo dòng tu nầ  
tự c aủ  mô hình, mà th ngườ  có l pặ  l iạ  (như 
mô hình c aủ  Boehm)

• Khách hàng ít khi tuyên bố rõ ràng khi nào 
xong h tế  các yêu c uầ

• Khách hàng ph iả  có lòng kiên nh nẫ  chờ đ iợ  
th iờ  gian nh tấ  đ nhị  m iớ  có s nả  ph mẩ . N uế  
phát hi nệ  ra l iỗ  n ngặ  thì là m tộ  th mả  h aọ !
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3.5.3 Mô hình chế thử 
(Prototyping model)

Nghe Khách 
trình bày

T oạ  / s aử
b nả  m uẫ

Khách ki mể  tra
b nả  m uẫ
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Mô hình chế thử: Khi nào ?

• Khi m iớ  rõ m cụ  đích chung chung c aủ  ph nầ  
m mề , ch aư  rõ chi ti tế  đ uầ  vào hay xử lý ra 
sao ho cặ  ch aư  rõ yêu c uầ  đ uầ  ra

• Dùng như “Hệ sơ khai” để thu th pậ  yêu c uầ  
ng iườ  dùng qua các thi tế  kế nhanh

• Các gi iả  thu tậ , kỹ thu tậ  dùng làm b nả  m uẫ  
có thể ch aư  nhanh, ch aư  t tố , mi nễ  là có m uẫ  
để th oả  lu nậ  g iợ  yêu c uầ  c aủ  ng iườ  dùng
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3.5.4 Mô hình phát tri nể  ngứ  d ngụ  
nhanh (Rapid Application Development: 

RAD)
• Là quy trình phát tri nể  ph nầ  m mề  gia tăng, tăng d nầ  

t ngừ  b cướ  (Incrimental software development) v iớ  m iỗ  
chu trình phát tri nể  r tấ  ng nắ  (60-90 ngày)

• Xây d ngự  d aự  trên h ngướ  thành ph nầ  (Component-
based construction) v iớ  khả năng tái sử d ngụ  (reuse)

• G mồ  m tộ  số nhóm (teams), m iỗ  nhóm làm 1 RAD theo 
các pha: Mô hình nghi pệ  vụ, Mô hình dữ li uệ , Mô 
hình xử lý, T oạ  ngứ  d ngụ , Ki mể  thử và đánh giá 
(Business, Data, Process, Appl. Generation, Test)
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RAD: Business modeling

Lu ngồ  thông tin đ cượ  mô hình hóa để 
trả l iờ  các câu h iỏ : 

– Thông tin nào đi uề  khi nể  xử lý nghi pệ  
vụ ?

– Thông tin gì đ cượ  sinh ra?
– Ai sinh ra nó ?
– Thông tin đi đ nế  đâu ?
– Ai xử lý chúng ?
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RAD: Data and Process modeling

• Data modeling: các đ iố  t ngượ  dữ li uệ  c nầ  để 
hỗ trợ nghi pệ  vụ (business). Đ nhị  nghĩa các 
thu cộ  tính c aủ  t ngừ  đ iố  t ngượ  và xác l pậ  
quan hệ gi aữ  các đ iố  t ngượ

• Process modeling: Các đ iố  t ngượ  dữ li uệ  
đ cượ  chuy nể  sang lu ngồ  thông tin th cự  hi nệ  
ch cứ  năng nghi pệ  vụ. T oạ  mô tả xử lý đễ 
c pậ  nh tậ  (thêm, s aử , xóa, khôi ph cụ ) t ngừ  
đ iố  t ngượ  dữ li uệ  
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RAD: Appl. Generation and 
Testing

• Application Generation: Dùng các kỹ thu tậ  
thế hệ 4 để t oạ  ph nầ  m mề  từ các thành 
ph nầ  có s nẵ  ho cặ  t oạ  ra các thành ph nầ  có 
thể tái d ngụ  l iạ  sau này. Dùng các công cụ tự 
đ ngộ  để xây d ngự  ph nầ  m mề

• Testing and Turnover: Ki mể  thử các thành 
ph nầ  m iớ  và ki mể  ch ngứ  m iọ  giao di nệ  (các 
thành ph nầ  cũ đã đ cượ  ki mể  thử và dùng 
l iạ )
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RAD: H nạ  chế ?

• C nầ  ngu nồ  nhân l cự  d iồ  dào để t oạ  các nhóm 
cho các ch cứ  năng chính

• Yêu c uầ  hai bên giao kèo trong th iờ  gian ng nắ  
ph iả  có ph nầ  m mề  hoàn ch nhỉ , thi uế  trách 
nhi mệ  c aủ  m tộ  bên dễ làm dự án đổ vỡ 

• RAD không ph iả  t tố  cho m iọ  ngứ  d ngụ , nh tấ  là 
v iớ  ngứ  d ngụ  không thể môđun hóa ho cặ  đòi h iỏ  
tính năng cao

• M oạ  hi mể  kỹ thu tậ  cao thì không nên dùng RAD
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3.5.5 Các mô hình ti nế  hóa: 
gia tăng, xo nắ  cố , xo nắ  WINWIN, ...

• Ph nầ  l nớ  các hệ ph nầ  m mề  ph cứ  t pạ  đ uề  ti nế  
hóa theo th iờ  gian: môi tr ngườ  thay đ iổ , yêu c uầ  
phát sinh thêm, hoàn thi nệ  thêm ch cứ  năng, tính 
năng

• Các mô hình ti nế  hóa (evolutionary models) có tính 
l pặ  l iạ . Kỹ sư ph nầ  m mề  t oạ  ra các phiên b nả  
(versions) ngày càng hoàn thi nệ  h nơ , ph cứ  t pạ  
h nơ

• Các mô hình: incremental, spiral, WINWIN spiral, 
concurrent development model
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Mô hình gia tăng
(The incremental model)

• K tế  h pợ  mô hình tu nầ  tự và ý t ngưở  
l pặ  l iạ  c aủ  chế b nả  m uẫ

• S nả  ph mẩ  lõi v iớ  nh ngữ  yêu c uầ  cơ 
b nả  nh tấ  c aủ  hệ th ngố  đ cượ  phát 
tri nể

• Các ch cứ  năng v iớ  nh ngữ  yêu c uầ  khác 
đ cượ  phát tri nể  thêm sau (gia tăng)

• L pặ  l iạ  quy trình để hoàn thi nệ  d nầ
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Mô hình gia tăng
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Mô hình xo nắ  cố  (spiral)

Giao ti pế
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Làm m iớ

Khái ni mệ
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Mô hình xo nắ  cố  (ti pế )

• Giao ti pế  khách hàng: gi aữ  ng iườ  phát tri nể  
và khách hàng để tìm hi uể  yêu c uầ , ý ki nế

• L pậ  kế ho chạ : Xác l pậ  tài nguyên, th iờ  h nạ  
và nh ngữ  thông tin khác

• Phân tích r iủ  ro: Xem xét m oạ  hi mể  kỹ thu tậ  
và m oạ  hi mể  qu nả  lý

• Kỹ nghệ: Xây d ngự  m tộ  hay m tộ  số bi uể  
di nễ  c aủ  ngứ  d ngụ
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Mô hình xo nắ  cố  (ti pế )

• Xây d ngự  và xu tấ  x ngưở : xây d ngự , ki mể  
thử, cài đ tặ  và cung c pấ  hỗ trợ ng iườ  dùng 
(tư li uệ , hu nấ  luy nệ , . . .)

• Đánh giá c aủ  khách hàng: Nh nậ  các ph nả  h iồ  
c aủ  ng iườ  sử d ngụ  về bi uể  di nễ  ph nầ  m mề  
trong giai đo nạ  kỹ nghệ và cài đ tặ  
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Mô hình xo nắ  cố : M nhạ  và y uế ?

• T tố  cho các hệ ph nầ  m mề  quy mô l nớ
• Dễ ki mể  soát các m oạ  hi mể  ở t ngừ  m cứ  

ti nế  hóa
• Khó thuy tế  ph cụ  khách hàng là ph ngươ  

pháp ti nế  hóa xo nắ  cố  có thể ki mể  soát 
đ cượ

• Ch aư  đ cượ  dùng r ngộ  rãi như các mô 
hình tuy nế  tính ho cặ  chế thử
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Mô hình xo nắ  cố  WINWIN

• Nh mằ  th aỏ  hi pệ  gi aữ  ng iườ  phát tri nể  và 
khách hàng, cả hai cùng “Th ng”ắ  (win-win) 
– Khách thì có ph nầ  m mề  th aỏ  mãn yêu c uầ  chính
– Ng iườ  phát tri nể  thì có kinh phí th aỏ  đáng và th iờ  

gian h pợ  lý

• Các ho tạ  đ ngộ  chính trong xác đ nhị  hệ 
th ngố :
– Xác đ nhị  cổ đông (stakeholders)
– Xác đ nhị  đi uề  ki nệ  th ngắ  c aủ  cổ đông
– Th aỏ  hi pệ  đi uề  ki nệ  th ngắ  c aủ  các bên liên quan
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Mô hình xo nắ  cố  WINWIN

1. Xác đ nhị  m cứ  
    ti pế  c aủ  cổ đông

2. Xác đ nhị  đi uề  ki nệ  
    th ngắ  c aủ  cổ đông

3a. Hòa h pợ  đi uề  ki nệ  th ngắ
3b. Thi tế  l pậ  m cụ  tiêu m cứ  ti pế
       và các ràng bu cộ , dự ki nế

4. Đánh giá ti nế  trình và
    dự ki nế  s nả  ph mẩ ,
    gi iả  quy tế  r iủ  ro

5. Xác đ nhị  m cứ  ti pế  c aủ  
    s nả  phâm và quy trình,
    kể cả phân chia nhỏ

7. Xét duy tệ  và đánh giá
      6. Ki mể  đ nhị  s nả  ph mẩ
          và quy trình
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Mô hình phát tri nể  đ ngồ  th iờ
(The concurrent development model)

• Xác đ nhị  m ngạ  l iướ  nh ngữ  ho tạ  đ ngộ  đ ngồ  th iờ  
(Network of concurrent activities)

• Các sự ki nệ  (events) xu tấ  hi nệ  theo đi uề  ki nệ  
v nậ  đ ngộ  tr ngạ  thái trong t ngừ  ho tạ  đ ngộ

• Dùng cho m iọ  lo iạ  ngứ  d ngụ  và cho hình nhả  khá 
chính xác về tr ngạ  thái hi nệ  tr ngạ  c aủ  dự án

• Th ngườ  dùng trong phát tri nể  các ngứ  d ngụ  
khách/chủ (client/server applications): system and 
componets are developed concurrently
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3.5.6 Mô hình theo thành 
ph nầ

(Component-based model)
• G nắ  v iớ  nh ngữ  công nghệ h ngướ  đ iố  t ngượ  

(Object-oriented technologies) qua vi cệ  t oạ  các l pớ  
(classes) có ch aứ  cả dữ li uệ  và gi iả  thu tậ  xử lý dữ 
li uệ

• Có nhi uề  t ngươ  đ ngồ  v iớ  mô hình xo nắ  cố  
• V iớ  uư  đi mể  tái sử d ngụ  các thành ph nầ  qua 

Thư vi nệ  / kho các l pớ : ti tế  ki mệ  70% th iờ  gian, 
80% giá thành, chỉ số s nả  xu tấ  26.2/16.9

• V iớ  UML như chu nẩ  công nghi pệ  đang tri nể  khai
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Mô hình theo thành ph nầ
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3.5.7 Mô hình hình th cứ
(Formal model)

• Còn g iọ  là CNHPM phòng s chạ  (Cleanroom SE)
• T pậ  h pợ  các công cụ nh mằ  đ cặ  tả toán h cọ  

ph nầ  m mề  máy tính từ khâu đ nhị  nghĩa, phát 
tri nể  đ nế  ki mể  ch ngứ  

• Giúp kỹ sư ph nầ  m mề  phát hi nệ  và s aử  các l iỗ  
khó 

• Th ngườ  dùng trong phát tri nể  SW c nầ  độ an 
toàn r tấ  cao (y tế, hàng không, . . .) 



 HUT, Falt. of  IT   Dept. of SE, 2001 SE-I.111

Mô hình hình th cứ : Đi mể  y uế  
?

• C nầ  nhi uề  th iờ  gian và công s cứ  để 
phát tri nể

• Phí đào t oạ  cao vì ít ng iườ  có n nề  căn 
b nả  cho áp d ngụ  mô hình hình th cứ

• Khó sử d ngụ  r ngộ  rãi vì c nầ  ki nế  th cứ  
toán và kỹ năng c aủ  khách hàng
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3.5.8 Các kỹ thu tậ  thế hệ 4
(Fourth generation techniques)

• T pậ  h pợ  các công cụ cho phép xác đ nhị  
đ cặ  tính ph nầ  m mề  ở m cứ  cao, sau đó 
sinh tự đ ngộ  mã ngu nồ  d aự  theo đ cặ  tả 
đó

• Các công cụ 4GT đi nể  hình: ngôn ngữ phi 
thủ t cụ  cho truy v nấ  CSDL; t oạ  báo cáo; 
xử lý dữ li uệ ; t ngươ  tác màn hình; t oạ  mã 
ngu nồ ; khả năng đồ h aọ  b cậ  cao; khả 
năng b ngả  tính; khả năng giao di nệ  Web; 
vv
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4GT: How ?
• Từ thu th pậ  yêu c uầ  cho đ nế  s nả  ph mẩ : đ iố  

tho iạ  gi aữ  khách và ng iườ  phát tri nể  là quan 
tr ngọ

• Không nên bỏ qua khâu thi tế  kế. 4GT chỉ áp 
d ngụ  để tri nể  khai thi tế  kế qua 4GL

• M nhạ : gi mả  th iờ  gian phát tri nể  và tăng năng 
su tấ

• Y uế : 4GT khó dùng h nơ  ngôn ngữ l pậ  trình, mã 
khó t iố  uư  và khó b oả  trì cho hệ th ngố  l nớ  ⇒ 
c nầ  kỹ năng c aủ  kỹ sư ph nầ  m mề

• T ngươ  lai: 4GT v iớ  mô hình theo thành ph nầ
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3.5.9 S nả  ph mẩ  và quy trình
(Product and process)

• Quy trình y uế  thì s nả  ph mẩ  khó mà 
t tố , song không nên coi tr ngọ  quá m cứ  
vào quy trình ho cặ  quá m cứ  vào s nả  
ph mẩ

• S nả  ph mẩ  và quy trình c nầ  đ cượ  coi 
tr ngọ  như nhau
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Bài t pậ  Ph nầ  I và Đồ án I
• Xem l iạ  các khái ni mệ , mô hình c aủ  ph nầ  m mề  

và CNHPM

• Đồ án môn h cọ  I (cho 13 nhóm, n pạ  báo cáo, tư 
li uệ  tìm đ cượ  trên Web và thư vi nệ ): 
– Tìm hi uể  và vi tế  báo cáo, trình bày về mô hình 

phát tri nể  ph nầ  m mề  (10 mô hình / 10 nhóm)
– Chu nẩ  ISO 9001 cho SE
– Chu nẩ  CMM (www.sei.com)
– Các kỹ thu tậ  l pậ  trình (c uấ  trúc, mô đun, . . .)
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